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XAÙC ÑÒNH CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG
GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT CHO HOÏC SINH TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG

THUÛ ÑOÂ VIEÂNG CHAÊN - LAØO

Tóm tắt:
Qua nghiên cứu quan điểm về chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục thể chất (GDTC) nói

riêng, tác giả đã xác định được 3 yếu tố phản ánh chất lượng GDTC cho học sinh THPT Thủ đô
Viêng Chăn – Lào, gồm: Cơ hội học tập tốt; Nội dung học tập ý nghĩa; Dạy học phù hợp. Đồng
thời, thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA đã xác định được tính hợp lý của 13 nhân tố sử
dụng trong đánh giá chất lượng GDTC cho khách thể nghiên cứu. Đây là những cơ sở khoa học
quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh THPT Thủ đô
Viêng Chăn – Lào.

Từ khóa: Yếu tố phản ánh, chất lượng GDTC, Viêng Chăn, Lào.

Determining factors affecting the quality of physical education 
for high school students in Vientiane Capital - Laos

Summary: 
Through studying the quality characteristics of education in general and physical education in

particular, the project identified 3 criteria to evaluate the quality of physical education for high school
students in the capital Vientiane - Laos , which are: Good learning opportunities; Meaningful learning
content; Appropriate teaching. At the same time, through exploratory factor analysis EFA
(Exploratory Factor Analysis) has determined the reasonableness of 13 factors used to evaluate
the quality of physical education for research subjects. These are important scientific bases that
propose solutions to improve the quality of physical education for high school students in the capital
Vientiane - Laos.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Chất lượng GDTC là vấn đề hết sức quan

trọng trong hoạt động đào tạo đối với trường
học các cấp. Hiện nay có nhiều quan điểm khác
nhau về chất lượng GDTC, trong đó có một số
quan niệm ít nhiều ảnh hưởng không tích cực
đến công tác quản lí hoạt động GDTC và thể
thao trường học. Vì vậy, việc làm sáng tỏ quan
điểm về chất lượng GDTC cùng các tiêu chí
đánh giá là việc làm hết sức cần thiết, đồng thời
làm cơ sở để đánh giá thực trạng chất lượng
GDTC cho học sinh (HS) THPT Thủ đô Viêng
Chăn – Lào. Trên cơ sở đó, để đưa ra được các
giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng GDTC
cho HS THPT Thủ đô Viêng Chăn - Lào. 

Có nhiều quan niệm về chất lượng GDTC và
tương ứng là cách đánh giá chất lượng GDTC
khác nhau. Ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề

này, song chưa toàn diện. Điều này có nguyên
nhân từ việc chưa xác định đặc điểm chất lượng
GDTC và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
chất lượng GDTC cho HS THPT Thủ đô Viêng
Chăn – Lào. Chính vì vậy, việc xác định các
nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng GDTC cho
HS THPT Thủ đô Viêng Chăn – Lào là vấn đề
mang tính cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp

phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp
phỏng vấn và phương pháp toán học thống kê.
Trong đó, sử dụng phân tích nhân tố khám phá
EFA (Exploratory Factor Analysis) dùng để rút
gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc
lẫn nhau thành một tập biến nhỏ hơn (gọi là các
nhân tố) và có ý nghĩa, song vẫn chứa đựng hầu
hết thông tin của tập biến ban đầu (Hair và cộng
sự, 1998). Trong nghiên cứu này, đó chính là các
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biến quan sát về chất lượng GDTC cho HS
THPT Thủ đô Viêng Chăn – Lào. Hầu hết các
biến quan sát có liên hệ với nhau và được tinh
gọn để sử dụng được trong đánh giá chất lượng
GDTC cho khách thể nghiên cứu. Các biến quan
sát đưa vào EFA sẽ được rút gọn thành một số
nhân tố. Mỗi nhân tố gồm có một số biến quan
sát thỏa mãn các điều kiện thống kê.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Chất lượng GDTC - Cơ sở lý luận xác định

các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng GDTC
Năm 2005, UNESCO đưa ra khung cơ cấu

để hiểu, giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục.
Khung cơ cấu bao gồm 5 thành tố: Đặc điểm
của người học; Hoàn cảnh xã hội; Những đầu
vào cần phải có; Quá trình dạy và học; Kết quả.
Quan niệm về chất lượng giáo dục là sự vận
dụng quan niệm chất lượng vào lĩnh vực giáo
dục. Ở Việt Nam, cơ bản có hai quan niệm về
chất lượng giáo dục:

Quan điểm thứ nhất, chất lượng giáo dục là
sự phù hợp với mục tiêu giáo dục. “Chất lượng
giáo dục là kết quả tổng hợp phản ánh mức độ
thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục – đào
tạo ở từng người học, từng lớp, từng trường, địa
phương và cả nước có được sự phát triển bền
vững”. [1], [2], [4] Theo quan niệm này, khi
đánh giá chất lượng giáo dục tập trung vào đánh
giá kết quả giáo dục, hiệu quả giáo dục theo
từng cấp độ: cá nhân người học, cơ sở giáo dục,
địa phương, ngành học và toàn bộ hệ thống giáo
dục quốc dân.

Quan điểm thứ hai, chất lượng giáo dục là
toàn bộ thuộc tính, đặc điểm bản chất của tất cả
những bộ phận thuộc nền giáo dục nhất định,
làm cho nền giáo dục đó có khả năng đáp ứng
các mục tiêu phát triển đất nước bền vững, thỏa
mãn nhu cầu và lợi ích của nhân dân và sự phát
triển của người học. Khi một nền giáo dục có
khả năng như vậy thì nó là nền giáo dục có chất
lượng mong muốn đối với một quốc gia [3].
Theo quan điểm này, khi đánh giá chất lượng
giáo dục phải đánh giá chất lượng của các thành
tố tạo nên hệ thống giáo dục.

Như vậy, hai quan điểm khác nhau về chất
lượng giáo dục sẽ dẫn đến hai hệ thống tiêu chí
đánh giá chất lượng giáo dục khác nhau. Trong
nghiên cứu này sẽ đánh giá chất lượng GDTC

với cách tiếp cận theo quan điểm thứ hai. Đồng
thời, tập trung chủ yếu vào các đặc điểm của
GDTC có chất lượng. Quá trình nghiên cứu xác
định, chất lượng GDTC cho HS THPT Thủ đô
Viêng Chăn – Lào bao gồm các đặc điểm chất
lượng GDTC giúp tăng cường sức khỏe và duy
trì hoạt động thể chất lâu dài.

Cho đến nay, nhiều nghiên cứu đã chứng minh
rằng các chương trình thể hiện đặc điểm của
GDTC có chất lượng sẽ dẫn đến mức độ hoạt
động thể chất tăng lên (Dale, Corbin, & Dale,
2000; McKenzie và cộng sự, 2004; Pate và cộng
sự, 2005; Sallis và cộng sự, 1997), cải thiện khả
năng tự nhận thức (Goni & Zulaika, 2000), tăng
cường năng lực bản thân (Dishman và cộng sự,
2004), cải thiện kỹ năng vận động (Emmanouel,
Zervas, & Vagenas, 1992), tăng sự thích thú
(Dishman và cộng sự, 2005), tăng động lực
(Prusak, Treasure, Darst, & Pangrazi, 2004), giảm
hành vi ít vận động sau khi tốt nghiệp trung học
(Dale & Corbin, 2000), và tăng cường hoạt động
thể chất trong thời gian dài ở phụ nữ (Trudeau,
Laurencelle , Trembley, Rajic, & Shephard,
1998). Tổng hợp các công trình nghiên cứu liên
quan, bước đầu đưa ra đặc điểm và nhân tố phản
ánh chất lượng GDTC cho HS THPT Thủ đô
Viêng Chăn – Lào thông qua hình 1 [5], [6], [7].

Từ đặc điểm các yếu tố phản ánh chất lượng
GDTC (gọi tắt là yếu tố), bước đầu xác định
được 15 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
GDTC cho HS THPT Thủ đô Viêng Chăn – Lào
(xem bảng 1).

2. Cơ sở thực tiễn về xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến chất lượng GDTC cho
học sinh THPT thủ đô Viêng Chăn – Lào

Biểu đồ 1. Thành phần đối tượng 
tham gia phỏng vấn

8 giáo viên -
25.8%

14 chuyên gia -
45.2%

9 cán bộ quản
lý - 29.0%
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Hình 1. Ảnh hưởng các yếu tố phản ánh chất lượng GDTC

Cơ hội học tập tốt

Nội dung học tập
ý nghĩa

Dạy học phù hợp

Chất lượng
giáo dục thể

chất

Tăng cường sức khỏe và
duy trì hoạt động thể chất

lâu dài

Từ kết quả xác định các nhân tố ảnh hưởng
đến chất lượng GDTC cho HS THPT đã xác
định, đề tài tiến hành phỏng vấn 31 người (9 cán
bộ quản lý – 29.0%; 8 giáo viên Thể dục –
25.8%; 14 chuyên gia – 45.2%) theo thang đo
Likert với 5 mức độ (xem biểu đồ 1). Thang điểm
đánh giá: 1.00 - 1.80: rất không đồng ý; 1.81 -
2.60: không đồng ý; 2.61 - 3.40: phân vân; 3.41
- 4.20: đồng ý; 4.21 - 5.00: rất đồng ý. Để đảm
bảo số liệu phù hợp cho phân tích EFA, nghiên
cứu tiến hành kiểm định KMO và Bartlett. Kết
quả thu được như trình bày ở bảng 1.

Từ kết quả thu được ở bảng 1, để thực hiện
được phân tích EFA thì giá trị KMO > 0.5
(Kaiser,  1974). Kết quả thu được cho thấy giá trị

KMO = 0.82 > 0.5 cho thấy sử dụng được trong
phân tích EFA cho bộ dữ liệu về các nhân tố ảnh
hưởng đến chất lượng GDTC cho HS THPT Thủ
đô Viêng Chăn – Lào. Khi kiểm định Bartlett có
giá trị thu được 919.5405 với  bậc tự do là 105 ở
ngưỡng P (p-value) = 4.782179e-200 < 0.05 nên
nghiên cứu kết luận rằng tương quan giữa các
nhân tố là đủ lớn để sử dụng phân tích EFA. 

Thực hiện phân tích song song để xác định
số lượng yếu tố khi phân tích EFA cho các nhân
tố cấu thành. Kết quả phân tích xác định số yếu
tố là 1 (biểu đồ 2).

Tiếp theo, đề tài thực hiện phân tích EFA các
biến cấu thành nhân tố với phép xoay phổ biến
mặc định và hệ số tải (Factor loading) > 0.5

Biểu đồ 2. Kết quả xác định số lượng yếu tố trong phân tích EFA 
cho các nhân tố cấu thành
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Bảng 1. Kiểm định KMO và Bartlett để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
GDTC cho học sinh THPT Thủ đô Viêng Chăn – Lào (n = 31)

Yếu tố
phản ánh

chất lượng
Nhân tố ảnh hưởng Ký hiệu MSA (Độ

tin cậy)

Cơ hội học
tập tốt

1. Đảm bảo tổng thời gian giảng dạy môn GDTC trong tuần CH1 0.92
2. Giáo viên GDTC có trình độ CH2 0.84
3. Chương trình môn học GDTC phù hợp CH3 0.91
4. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ CH4 0.93

Nội dung
học tập ý

nghĩa

1. Kỹ năng vận động được thiết kế đa dạng để nâng cao sự
phát triển về thể chất, tinh thần và xã hội/cảm xúc ND1 0.87

2. Nội dung học tập và đánh giá giúp HS hiểu, cải thiện và
duy trì sức khỏe ND2 0.8

3. Nâng cao nhận thức về kỹ năng vận động và thể lực ND3 0.85
4. Tạo cơ hội để cải thiện các kỹ năng xã hội và mối quan
hệ bạn bè ND4 0.69

5. Thường xuyên khuyến khích các hoạt động tập luyện phù
hợp và trong suốt cuộc đời ND5 0.56

Dạy học
phù hợp

1. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động thể thao DH1 0.8

2. Tạo cơ hội thực hành tối đa cho các hoạt động trong lớp DH2 0.8
3. Các bài học được thiết kế tốt tạo điều kiện thuận lợi cho
việc học tập của HS DH3 0.76

4. Hoạt động ngoại khóa hỗ trợ tốt việc học và thực hành DH4 0.83
5. Không có hoạt động thể chất mang tính trừng phạt DH5 0.62
6. Thường xuyên đánh giá để theo dõi và củng cố việc học
tập của HS DH6 0.79

KMO Overall MSA (Độ tin cậy tổng thể) 0.82

Bartlett
Kiểm định Khi bình phương (chisq) 9,195,405

P (p.value) 2.81E-124
Bậc tự do (df) 105

(Nguyễn Khánh Duy, 2009). Lựa chọn các
thông số như vậy được xem là có ý nghĩa thực
tiễn. Kết quả được trình bày ở bảng 2.

Qua phân tích kết quả ở bảng 2 cho thấy, có
13/15 nhân tố có ý nghĩa thực tiễn với hệ số tải
lớn hơn 0.5 (từ 0.81 – 0.99), còn lại 2/15 nhân
tố có hệ số tải nhỏ hơn 0.5. Từ kết quả thu được
đã lựa chọn 13 nhân tố (4 nhân tố Cơ hội học
tập tốt; 4 nhân tố Nội dung học tập ý nghĩa; 5
nhân tố Dạy học phù hợp) dùng để đánh giá thực
trạng chất lượng GDTC cho HS THPT Thủ đô
Viêng Chăn – Lào.

Tuy nhiên, một thang đo được coi là hợp lí
(Reability) khi giá trị kiểm định Cronbach’s
Alpha thu được lớn hơn 0.7. Kết quả kiểm định
được trình bày ở bảng 3 và tỷ lệ trả lời phỏng
vấn ở biểu đồ 3-5.

Từ kết quả thu được ở bảng 3 cho thấy, giá trị
Cronbach’s Alpha của 3 yếu tố đạt từ 0.95 – 0.98
và đều lớn hơn 0.7. Các giá trị trung bình chung
của 13 nhân tố từ 4.3 – 4.5 thuộc mức rất đồng ý.
Do đó, có thể khẳng định 13 nhân tố cấu thành 3
yếu tố phản ánh chất lượng GDTC cho HS THPT
Thủ đô Viêng Chăn – Lào là hợp lí.
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Bảng 2. Kết quả phân tích EFA các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng GDTC cho học
sinh THPT thủ đô Viêng Chăn – Lào (n = 31)

Yếu tố Nhân tố Ký hiệu Hệ số tải
> 0.5

Cơ hội học
tập tốt

1. Đảm bảo tổng thời gian giảng dạy môn GDTC trong tuần CH1 0.96
2. Giáo viên GDTC có trình độ CH2 0.84
3. Chương trình môn học GDTC phù hợp CH3 0.95
4. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ CH4 0.9

Nội dung
học tập ý

nghĩa

1. Kỹ năng vận động được thiết kế đa dạng để nâng cao sự
phát triển về thể chất, tinh thần và xã hội/cảm xúc ND1 0.99

2. Nội dung học tập và đánh giá giúp học sinh hiểu, cải thiện
và duy trì sức khỏe ND2 0.98

3. Nâng cao nhận thức về kỹ năng vận động và thể lực ND3 0.98
4. Tạo cơ hội để cải thiện các kỹ năng xã hội và mối quan hệ
bạn bè ND4 0.81

5. Thường xuyên khuyến khích các hoạt động tập luyện phù
hợp và trong suốt cuộc đời ND5

Dạy học
phù hợp

1. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động thể thao DH1 0.98

2. Tạo cơ hội thực hành tối đa cho các hoạt động trong lớp DH2 0.91
3. Các bài học được thiết kế tốt tạo điều kiện thuận lợi cho
việc học tập của học sinh DH3 0.94

4. Hoạt động ngoại khóa hỗ trợ tốt việc học và thực hành DH4 0.98

5. Không có hoạt động thể chất mang tính trừng phạt DH5
6. Thường xuyên đánh giá để theo dõi và củng cố việc học
tập của học sinh DH6 0.97

Giá trị riêng của các thành phần chính (SS loadings) 11.63
Tỷ lệ phương sai được giải thích (Proportion var) 0.78

KEÁT LUAÄN
Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn được cách

tiếp cận quan điểm chất lượng GDTC phù hợp,
đó là: Chất lượng GDTC cho HS THPT Thủ đô
Viêng Chăn – Lào bao gồm các đặc điểm chất
lượng GDTC giúp tăng cường sức khỏe và duy
trì hoạt động thể chất lâu dài. Bao gồm 3 yếu tố:
Cơ hội học tập tốt; Nội dung học tập ý nghĩa;
Dạy học phù hợp. Đồng thời, qua sử dụng
phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA,
đề tài đã xác định được 13 nhân tố dùng để đánh
giá chất lượng GDTC cho HS THPT Thủ đô
Viêng Chăn – Lào. Bao gồm:

Cơ hội học tập tốt với 4 nhân tố: 1) Đảm bảo
tổng thời gian giảng dạy môn GDTC trong tuần;

2) Giáo viên GDTC có trình độ; 3) Chương trình
môn học GDTC phù hợp; 4) Cơ sở vật chất
được trang bị đầy đủ.

Nội dung học tập ý nghĩa với 4 nhân tố: 1)
Kỹ năng vận động được thiết kế đa dạng để
nâng cao sự phát triển về thể chất, tinh thần và
xã hội/cảm xúc; 2) Nội dung học tập và đánh giá
giúp HS hiểu, cải thiện và duy trì sức khỏe; 3)
Nâng cao nhận thức về kỹ năng vận động và thể
lực; 4) Tạo cơ hội để cải thiện các kỹ năng xã
hội và mối quan hệ bạn bè.

Dạy học phù hợp với 5 nhân tố: 1) Học sinh
tích cực tham gia các hoạt động thể thao; 2) Tạo
cơ hội thực hành tối đa cho các hoạt động trong
lớp; 3) Các bài học được thiết kế tốt tạo điều
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Bảng 3. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
GDTC cho học sinh THPT thủ đô Viêng Chăn – Lào (n = 31)

Yếu tố
phản ánh

chất lượng
Nhân tố ảnh hưởng Ký

hiệu x ±d Cronbach’s
Alpha

Cơ hội học
tập tốt

1. Đảm bảo tổng thời gian giảng dạy môn
GDTC trong tuần CH1 4.5 0.99

0.952. Giáo viên GDTC có trình độ CH2 4.5 0.77
3. Chương trình môn học GDTC phù hợp CH3 4.5 1.03
4. Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ CH4 4.5 0.93

Nội dung
học tập ý

nghĩa

1. Kỹ năng vận động được thiết kế đa dạng để
nâng cao sự phát triển về thể chất, tinh thần và
xã hội/cảm xúc

ND1 4.5 1.15

0.97
2. Nội dung học tập và đánh giá giúp học sinh
hiểu, cải thiện và duy trì sức khỏe ND2 4.5 1.12

3. Nâng cao nhận thức về kỹ năng vận động
và thể lực ND3 4.6 1.03

4. Tạo cơ hội để cải thiện các kỹ năng xã hội
và mối quan hệ bạn bè ND4 4.6 0.96

Dạy học
phù hợp

1. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động
thể thao DH1 4.4 1.12

0.98

2. Tạo cơ hội thực hành tối đa cho các hoạt
động trong lớp DH2 4.3 1.24

3. Các bài học được thiết kế tốt tạo điều kiện
thuận lợi cho việc học tập của học sinh DH3 4.5 1.06

4. Hoạt động ngoại khóa hỗ trợ tốt việc học và
thực hành DH4 4.6 0.99

5. Thường xuyên đánh giá để theo dõi và củng
cố việc học tập của học sinh DH6 4.3 1.3

Biểu đồ 3. Tỷ lệ trả lời phỏng vấn theo thang đo Likert yếu tố Cơ hội học tập tốt
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kiện thuận lợi cho việc học tập của HS; 4) Hoạt
động ngoại khóa hỗ trợ tốt việc học và thực
hành; 5. Thường xuyên đánh giá để theo dõi và
củng cố việc học tập của HS.
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